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Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập 
cá nhân cộng gộp của năm 2019

 �2019년도에 한국에서 종합소득*이 있는 외국인은 내국인과 
마찬가지로 2020.06.01.까지 납세지 관할세무서장에게 �
종합소득세를 신고하고 2020.8.31.까지 납부하여야 합니다. 

     * �종합소득: 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득(근로소득만 �
있는 자로서 연말정산한 경우 제외), 연금소득, 기타소득 등 

    ● �2019년 중에 폐업하였거나 적자가 난 경우, 납부 또는 환급�
받을 세액이 없는 경우에도 신고하여야 합니다.  

    ● �만약, 계산하여 납부 할 세액이 있음에도 이를 신고·납부하지 �
않은 경우 가산세 부과 등 불이익이 있으니 꼭 신고하시기 �
바랍니다.

    ● �2019년도에 국내에서 근로소득이 발생하였으나 올해 2월에 �
연말정산 하지 못한 근로자는 이번 신고기간에 세금을 정산하여 
납부하거나 환급받을 수 있으니 놓치지 마십시오.

 �올해는 주택임대소득 전면과세 세금신고 첫 해입니다.
    ● �국내 소재 기준시가 9억 원 초과 주택 또는 국외주택으로 �

월세 임대수입이 있는 1주택자, 월세 임대수입이 있는 2주택 �
이상자, 보증금 합계가 3억 원을 초과하거나 월세 임대�
수입이 있는 3주택 이상자는 ‘19년 귀속 주택임대소득에 �
대한 소득세를 ‘20.6.1.까지 신고하여야 하며,

    ● �주택임대사업자는 임대 개시일로부터 20일 이내에 사업장 �
관할 세무서에 사업자등록 신청을 하여야 합니다.

 �코로나19로 사회적 거리두기가 매우 중요한 시기이므로 �
가급적 홈택스(www.hometax.go.kr→종합소득세 �
신고)에서 전자신고하여 주실 것을 부탁드리며,

    ● �위 종합소득세 신고 관련하여 기타 궁금하신 사항은 세무서로 �
문의하시기 바랍니다.



 �Foreigners who have global income* generated in Korea in 2019 
should file a global income tax return to the head of a tax office 
having jurisdiction over the place for tax payment by June 1st, 
2020 and pay tax by August 31 in which applies same to the 
residents of Korea.

     * �Global income: Interest income, dividend income, business income, wage & 
salary income(excluding a person who only has wage and salary income and 
completed year-end tax settlement), pension income, other income, etc.

     ● �Even if a taxpayer closed his/her business or had deficit in 2019, 
or has no taxes to be paid or refunded, a tax return must be filed.

     ● �If taxes are not filed and paid when there are taxes to be paid, 
there are penalties such as imposition of penalty tax. Therefore, it 
is highly recommended to file a tax return.

     ● �Employees who had wage & salary income in Korea in 2019 but failed 
to settle year-end taxes in February this year can settle taxes and 
make payments or get a refund during this period of filing global 
income tax return, so please make sure not to miss this period.

 �This year is the first year that the government implements a full 
taxation on house rental income.

     ● ��Those who has a monthly rental income as a house with a 
standard market price exceeding 900 million won or a house 
overseas, those with two or more houses with monthly rental 
income and those with three or more houses with the total 
amount of house deposit exceeding 300 million won or with 
monthly rental income in 2019 shall file a tax return on their house 
rental income by June 1st 2020.

     ● �A house rental business operator shall file an application for 
business registration with the tax office having jurisdiction over 
the place of business within 20 days from the opening date of 
lease.

 �Given the urgency of the current situation arising from COVID-19, it 
is an important moment that every member of the society to bear 
in mind to keep social distance. Therefore, the NTS Korea sincerely 
asks taxpayers to make the best use of an electronic filing through 
Hometax system (www.hometax.go.kr→종합소득세 신고).

     ● �Should you have any further inquiries on preparing a global 
income tax return, please contact a district tax office.

 �2019年度在韩国有综合所得*的外国人跟韩国人一样，应于
2020年6月1日前向居住地所管辖税务署申报，在2020年8
月31日前缴纳综合所得税。

     *�综合所得: 利息所得，股息所得，经营所得，勤劳所得（不包括只有
勤劳所得而进行年末精算的情况），年金所得，其他所得等

    ● �在2019年中注销或经营亏损，或者没有应缴应退税款的情
况也应进行申报。

    ● �如果经计算有应缴税款，而没有进行申报并缴纳，将会被征
收滞纳金等给自己带来不利，因此一定要申报综合所得税。

    ● �2019年度在韩国境内有勤劳所得，但未在今年2月进行年
末精算清缴的勤劳者，可以在本次申报期间内办理税款汇
总结算清缴，多退少补。

 �今年是住宅租赁所得全面课税申报缴纳的第一年。
    ● �申报对象为拥有一套标准市价超过9亿韩元的韩国国内住宅

并有月租金收入或月租金收入来自于海外住宅的人：有两
套以上的住宅并有月租金收入的人：有三套以上的房子并
其保证金合计额超过3亿韩元以上或有月租金收入的人，应
在2020年6月1日前申报2019年的住宅租赁所得的税金。

    ● �住宅租赁经营者在租赁日开始之日起20日内应向所管辖税
务署申请办理税务登记证。

 �因新冠病毒的原因，现在是保持社交距离控制病毒传染
的关键时期，所以请您尽可能地利用HOMETAX(www.
hometax.go.kr→综合所得税申报）来进行电子申报。  

    ● �对以上综合所得税申报方面有其他疑问事项时，请向税务
署提出询问。

 �Người nước ngoài có thu nhập cộng gộp phát sinh tại Hàn Quốc 
trong năm 2019 có nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân cộng gộp 
tại Chi cục Thuế có thẩm quyền đến hết ngày 01/06/2020 và thực 
hiện nộp thuế đến hết ngày 31/08/2020 như công dân Hàn Quốc.

     * �Thu nhập cá nhân cộng gộp: thu nhập từ lãi, cổ tức, thu nhập từ kinh doanh, 
tiền công • tiền lương(ngoại trừ người chỉ có thu nhập từ tiền công • tiền lương 
và đã quyết toán cuối năm), thu nhập từ lương hưu và thu nhập khác v.v. 

    ● �Trường hợp không có thuế phải nộp hoặc không có thuế được 
hoàn do kinh doanh thua lỗ hoặc đã đóng cửa trong năm 2019 
vẫn phải kê khai.

    ● �Đề nghị cá nhân người nước ngoài nghiêm chỉnh thực hiện việc 
kê khai để tránh phải nộp thêm các khoản thuế  phụ trội hoặc 
gặp những bất lợi khác khi không thực hiện kê khai•nộp thuế.

    ● �Đề nghị cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh 
của năm 2019 nhưng chưa thực hiện quyết toán cuối năm trong 
tháng 02/2020 thực hiện hạch toán để nộp thuế hoặc hoàn thuế 
trong đợt kê khai này.

 �Năm nay là năm đầu tiên thực hiện kê khai thuế đối với toàn bộ 
thu nhập từ việc cho thuê nhà.

    ● �Đối tượng cá nhân sở hữu 1 nhà tại Hàn Quốc có trị giá theo 
khung giá tiêu chuẩn thị trường trên 900 triệu won hoặc nhà tại 
nước ngoài và có thu nhập từ tiền cho thuê nhà theo tháng, cá 
nhân có từ 2 nhà trở lên có thu nhập từ tiền cho thuê nhà theo 
tháng, cá nhân có từ 3 nhà trở lên có thu nhập từ tiền cho thuê 
nhà theo tháng hoặc tổng tiền đặt cọc nhận được vượt quá 300 
triệu won phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ 
việc cho thuê nhà của năm 2019 đến hết ngày 01/06/2020. 

    ● �Người kinh doanh nhà cho thuê phải đăng ký giấy phép kinh 
doanh tại Chi cục Thuế có thẩm quyền nơi tổ chức hoạt động 
kinh doanh trong vòng 20 ngày kể từ ngày bắt đầu việc cho thuê.  

 �Do dịch bệnh COVID-19, việc thực hiện giãn cách xã hội đặc biệt 
quan trọng trong thời điểm hiện nay nên nếu không thật cần 
thiết, đề nghị người nộp thuế thực hiện kê khai điện tử thông 
qua hệ thống Hometax((www.hometax.go.kr→종합소득세 신고
(Kê khai thuế thu nhập cá nhân cộng gộp)).

    ● �Nếu có thắc mắc khác liên quan đến việc kê khai thuế thu nhập 
cá nhân cộng gộp nêu trên, đề nghị người nộp thuế liên hệ trực 
tiếp với các Chi cục Thuế.
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